
STT Tên trường Cụm Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Chức vụ

Điện thoại 

di động
Địa chỉ trường MST ghi chú cụ thể kinh phí

1  THPT Lê Quí Đôn  Cụm 1  Nguyễn Thị Chí Hiếu  23/04/1979  Nữ  Giáo Viên  0985224259  110 Nguyễn Thị Minh Khai  0305612737 9200000

2  THPT Lê Quí Đôn  Cụm 1  Đoàn Thanh Huyền  15/02/1989  Nữ  Giáo Viên  0907577785  110 Nguyễn Thị Minh Khai  0305612737 9200000

3  THPT Lê Quí Đôn  Cụm 1  Tạ Huỳnh Phương Linh  5/1/1991  Nữ  Giáo Viên  0932002130  110 Nguyễn Thị Minh Khai  0305612737 9200000

4  THPT Lê Quí Đôn  Cụm 1  Nguyễn Đức Thắng  26/10/1984  Nam  Giáo Viên  0974678399  110 Nguyễn Thị Minh Khai  0305612737 9200000

5  THPT Lê Quí Đôn  Cụm 1  Trần Thị Thanh Thy  02/09/1992  Nữ  Giáo Viên  0984454829  110 Nguyễn Thị Minh Khai  0305612737 9200000

6  THPT Lê Quí Đôn  Cụm 1  Kiên Thị Bích Trâm  01/09/1991  Nữ  Giáo Viên  0938418158  110 Nguyễn Thị Minh Khai  0305612737 9200000

7  THPT chuyên Trần Đại Nghĩa  Cụm 1  Trịnh Quốc Hùng  09/10/1962  Nam  Giáo Viên  0918339044  53 Nguyễn Du 9200000

8  THPT Trưng Vương  Cụm 1  Huỳnh Thanh Loan  02/11/1991  Nữ  Giáo Viên  0937397315  3 Nguyễn Bỉnh Khiêm P.Bến nghé Quận 1  0307509598 9200000

9  THPT Nguyễn Thị Minh Khai  Cụm 1  Phan Lê Anh Nhật  01/06/1988  Nam  Giáo Viên  0938677208  275 Điện Biên Phủ  0306177999 9200000

10 THPT Nguyễn Thị Diệu  Cụm 1 Trần Minh Luân 1965 Nam Phó hiệu trưởng 12 Trần Quốc Toản 0306912821 9200000

11 THPT Bùi Thị Xuân  Cụm 1 Nguyễn Hùng Khương 1978 Nam Phó hiệu trưởng 0913103045 0306912821 Chưa đóng

12 Song ngữ Quốc tế Horizon  Cụm 1 Nguyễn Thị Bạch Kim 28/10/1949 Nữ Phó hiệu trưởng 0913989348 Số 6 - 6A - 8 Đường 44 Phường Thảo Điền Quận 2 303803398 Chưa đóng

13 THPT Telơman  Cụm 1  Trần Thị Thơm  04/09/1979  Nữ  Phó hiệu trưởng  0983714901  8 Trần Hưng Đạo, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1  0301467888 9200000

14  THPT Dương Văn Dương  Cụm 2  Ngô Hồ Phong  17/01/1972  Nam  Phó hiệu trưởng  0983522863  39 đường số 6, KDC Phú Gia, ấp 2, xa Phú Xuân 9200000

15  THPT Phước Kiển  Cụm 2  Ngô Huy Tuấn  02/06/1973  Nam  Phó hiệu trưởng  0989016299  Đường Đào Sư Tích, Ấp 3  0310202077 9200000

16  THPT Nguyễn Văn Linh  Cụm 2  Nguyễn Văn Hậu  22/07/1976  Nam  Phó hiệu trưởng  0903119134  Lô F Khu Dân cư  0310300194 9200000

17  THPT An Nghĩa  Cụm 2  Phan Văn Trọng  01/07/1989  Nam  Giáo Viên  01682399449  Ấp An Nghĩa, Xã An Thới Đông, Huyện Cần Giờ  0310033816 Chưa đóng

18 THPT Nguyễn Trãi  Cụm 2 Đỗ Đình Đoàn Nam Phó hiệu trưởng 903738955 364 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, quận 4 309377763 Chưa đóng

19  THPT Nguyễn Du  Cụm 3  Nguyễn Tường Thịnh  22/02/1975  Nam  Giáo Viên  XX1 Đồng Nai Phường 15 Quận 10 h  0305579977 9200000

20  THCS-THPT Diên Hồng  Cụm 3  NGUYỄN ANH TUẤN  26/10/1957  Nam  Phó hiệu trưởng  0903865231  11 Thành Thái  0304105999 Chưa đóng

21  THPT Nguyễn Khuyến  Cụm 3  Lê Thị Thúy Nga  28/08/1970  Nữ  Phó hiệu trưởng  0919264054  50 Thành Thái  0307564648 9200000

22  THPT Trần Hữu Trang  Cụm 3  Trần Phong Nhiên Hạnh  17/10/1967  Nữ  Phó hiệu trưởng  0983730180  276 Trần Hưng Đạo B, Phường 11​  0306376666 9200000

23 TH, THCS, THPT Việt Úc  Cụm 3 Nguyễn Hoa Mai Nữ Hiệu trưởng 0903868936 594, Ba tháng 2 P.14, Quận 10 0303548370 về trưa ngày 27/7 từ Đà Nẵng Chưa đóng

24 TH, THCS, THPT Việt Úc  Cụm 3 Đặng Thị Kim Lang Nữ Hiệu trưởng 0303548370 về trưa ngày 27/7 từ Đà Nẵng Chưa đóng

25 THPT Hùng Vương  Cụm 3 Nguyễn Vân Yên 1970 Nam Phó hiệu trưởng 0903951117 124 Hồng Bàng, P12, Q5 0309393860 9200000

26  THPT Vĩnh Lộc B  Cụm 4  Hoàng Công Phú  12/02/1984  Nam  Phó hiệu trưởng  0909120284  Ấp 1- khu dân cư Vĩnh Lộc B  0312884072 9200000

27  THPT Bình Chánh  Cụm 4  Võ Thị Hồng Thủy  05/06/1986  Nữ  Giáo Viên  0949240840  D17/1D Huỳnh Văn Trí 0309545880 9200000

28  THPT Mạc Đĩnh Chi  Cụm 4  Nguyễn Minh Tâm  28/03/1976  Nam  Giáo Viên  0933939328  04 Tân Hòa Đông  0308732415 9200000

29  THPT Mạc Đĩnh Chi  Cụm 4  Dương Thu Trang  28/02/1969  Nữ  Phó hiệu trưởng  0913747737  04 Tân Hòa Đông  0308732415 9200000

30  THPT Nguyễn Hiền  Cụm 4  Phan Thanh Phương  14/04/1966  Nữ  Phó hiệu trưởng  0914025060  3 Dương Đình Nghệ  0306401619 9200000

31  THPT Trần Quang Khải  Cụm 4  Phạm Thị Thanh Ngoan  10/10/1983  Nữ  Giáo Viên 0918810479  343D Lạc Long Quân, Q11 9200000

32  THPT An Lạc  Cụm 4  Ngô Thị Thu Hồng  25/10/1963  Nữ  Giáo Viên  0982210340 19 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân 306746412 9200000

33  THPT An Lạc  Cụm 4  Lê Thị Thanh Phúc  28/02/1981  Nữ  Giáo Viên  0902005281 20 Kinh Dương Vương, P. An Lạc, Q. Bình Tân 306746412 9200000

34  THPT Vĩnh Lộc  Cụm 4  Lê Thị Phượng  01/08/1982  Nữ  Giáo Viên  87, Đường Số 3, Kdc Vĩnh Lộc  0308962137 9200000

35  THPT Bình Phú  Cụm 4  Nguyễn Xuân Đức  31/08/1967  Nam  Phó hiệu trưởng  102 Đường Trần Văn Kiểu  0307973489 9200000

36  THPT Đa Phước  Cụm 4  Lê Hoàng Linh  09/08/1983  Nam  Giáo Viên  0934593439  D14/410A QL 50 xã Đa Phước  0308142279 9200000

37  THPT Bình Tân  Cụm 4  Dương Tiến Hùng  04/04/1968  Nam  Phó hiệu trưởng  0913854453  117/4H Hồ Văn Long  0311137832 9200000

38  THPT Nguyễn Tất Thành  Cụm 4  Trần Quế Anh  17/06/1978  Nữ  Giáo Viên  0907660937  249C Nguyễn Văn Luông  0311098887 9200000

39  THPT Lê Minh Xuân  Cụm 4  Hồ Xuân Phúc  28/03/1965  Nam  Phó hiệu trưởng  0903313047  G11/1 Ấp 7 xã Lê Minh Xuân, H. Bình Chánh  0309495943 9200000

40  THPT Tân Túc  Cụm 4  Tạ Lê Duy  15/10/1991  Nam  Giáo Viên  01212735349  Đường Bùi Thanh Khiết,  Khu Phố 3 0312461211 9200000

41  THPT Tân Túc  Cụm 4  Nguyễn Thị Minh Tâm  15/01/1976  Nữ  Phó hiệu trưởng  0908693403  Đường Bùi Thanh Khiết,  Khu Phố 3 0312461212 9200000

42  THPT Nguyễn Thái Bình  Cụm 5  Đặng Hoàng Hà  20/07/1971  Nữ  Phó hiệu trưởng  0909944263  913-915 Lý Thường Kiệt  0308792855 9200000

43  THPT Nguyễn Chí Thanh  Cụm 5  Phạm Lương Quý  06/08/1959  Nam  Phó hiệu trưởng  0913183204  189 / 4 Hoàng Hoa Thám, Quận Tân Bình 0309393860 về ngày 2/8 Từ Huế 9200000

44  THPT Nguyễn Thượng Hiền  Cụm 5  Nguyễn Ảnh Nam  25/10/1983  Nam  Phó hiệu trưởng  0903397377  544 Cách Mạng Tháng 8 0300768219 9200000

45 THPT Hàn Thuyên  Cụm 5 Nguyễn Thị Tường Minh 1988 Nữ Trợ lý thanh niên 090.80.80.126 37 Đặng Văn Ngữ, P10, Quận Phú Nhuận 030.663.0305 9200000

46 THPT Quốc Tế Việt Úc  Cụm 5 Đỗ Kinh Thành 1970 Nam Phó hiệu trưởng 911565959 184/7 Lê Văn Sỹ, P10, Q Phú Nhuận 0306079141 9200000

47 THPT Trần Phú  Cụm 5 Trần Thị Dũ 28010 Nữ Giáo Viên 903515606 18 Lê Thúc Hoạch, Quận Tân Phú 0309868176 9200000

48 THPT Trần Phú  Cụm 5 Nguyễn Tuyết Trinh 26152 Nữ Giáo Viên 909991145 19 Lê Thúc Hoạch, Quận Tân Phú 0309868176 9200000

49 THPT Phan Đăng Lưu  Cụm 6 Trần An Quốc 1987 Nam TKHĐ 0917692949 27 Nguyễn Văn Đậu, phường 6,  quận Bình Thạnh 0302434042 9200000

50 THPT Nguyễn Công Trứ  Cụm 6 Nguyễn Thị Thanh Thi nữ TT Chủ Nhiệm 904319880 97 Quang Trung, Q.Gò Vấp 0306580125 9200000

51 THPT Thanh Đa  Cụm 6 Lê Huỳnh Quang Khanh 1989 Nam Giáo Viên 01676631016 Cạnh Lô G C/X Thanh Đa P. 27 Q.Bình Thạnh  0309385933 9200000

52 THPT Trần Văn giàu  Cụm 6 Hoàng Đức Thịnh Nam Phó hiệu trưởng 906181894 203/40 Đường Trục 30, Phường 13, Q. Bình Thạnh 0311879062 không đặt vé máy bay Chưa đóng

53  THPT Nguyễn Hữu Cầu  Cụm 7  Nguyễn Tấn Phát  19/11/1991  Nam  Giáo Viên 0977637992  7 Nguyễn ảnh Thủ, Xã Trung Chánh, H. Hóc Môn  0307162843 9200000

54  THPT Nguyễn Văn Cừ  Cụm 7  Trương Thị Tranh  19/10/1977  Nữ  Phó hiệu trưởng  0919362941  100A Nguyễn Văn Bứa  0306628786 9200000
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55  THPT Trung Phú  Cụm 7  Lê Thị Huệ  10/02/1963  Nữ  Giáo Viên  01698120209  1318 tỉnh lộ 8, Ấp 12  0310706740 9200000

56  THPT Nguyễn Hữu Tiến  Cụm 7  Dương Năm  10/10/1956  Nam  Phó hiệu trưởng  0903331399 9A ấp 7  Xã Đông Thạnh, Huyện Hóc Môn 0306675602 9200000

57 THPT Võ Trường Toản  Cụm 7 Ngô Đức Kỳ Nam  0905912110 kp1, Nguyễn Thị Đặng, p. Hiệp Thành, q.12  0308774486 Chưa đóng

58 THPT Phạm Văn Sáng  Cụm 7 Lê Thị Thanh Thủy 1981 Nữ Phó HT 0907.997.125 26/1C, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, h. Hóc Môn 0311878911 9200000

59  THPT Trường Chinh  Cụm 7  VŨ THỊ NGỌC HẰNG  19/09/1982  Nữ  Giáo Viên  0983319935  1 DN11 Khu phố 4  0309409359 9200000

60  THPT Thủ Đức  Cụm 8  Lê Thị Hồng Quế  19/08/1985  Nữ  Giáo Viên  0986664780  166/24 Đặng văn Bi, Bình Thọ, q. Thủ Đức  0307279802 9200000

61  THPT Tam Phú  Cụm 8  Thái Thị Mỹ Hạnh  08/11/1978  Nữ  Giáo Viên  0985677079  31 Phú Châu Kp5, phường Tam Phú  0301793507 9200000

62  THPT Nguyễn Văn Tăng  Cụm 8  Nguyễn Hoàng Diễm Ly  01/01/1975  Nữ  Phó hiệu trưởng  0932786847  Đường số 1, KP Tái Định Cư, Long Bửu  0311103569 9200000

63 THPT Nguyễn Hữu Huân  Cụm 8 Vũ Anh Tuấn 1963 Nam Phó HT 903728161 số 11 – Đoàn Kết – P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức 0307256530 về trưa ngày 31/7 từ Đà Nẵng 9200000

64 THPT Nguyễn Hữu Huân  Cụm 8 Lê Thị Phương Thoa 1969 Nữ TTCM 939360999 số 11 – Đoàn Kết – P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức 0307256530 9200000

65 THPT Nguyễn Hữu Huân  Cụm 8 Hồ Thị Thế 1987 Nữ TLTN 1688700165 số 11 – Đoàn Kết – P. Bình Thọ - Q. Thủ Đức 0307256530 9200000

66  THCS Bình Trị Đông A Bình Tân  Bùi Thị Cẩm Hằng  23/03/1992  Nữ  Giáo Viên  0907727136  160A Mã Lò, Khu phố 2  0308995767 9200000

67  THCS Bình Trị Đông A Bình Tân  Trần Như Lý  27/07/1979  Nữ  Phó hiệu trưởng  0909348253  160A Mã Lò, Khu phố 2  0308995767 9200000

68  THCS Bình Trị Đông A Bình Tân  Nguyễn Thị Tuyết  15/02/1982  Nữ  Giáo Viên  160A Mã Lò, Khu phố 2  0308995767 9200000

69  THCS Tân Tạo A Bình Tân  Bùi Hải Vân  08/08/1988  Nữ  Giáo Viên  01233190984  4449/8, Nguyễn Cửu Phú, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân  0312862248 9200000

70  THCS Tân Tạo A Bình Tân  Lê Nhã Yến  08/08/1988  Nữ  Giáo Viên  0933936876  4449/8, Nguyễn Cửu Phú, P.Tân Tạo A, Q.Bình Tân  0312862248 9200000

71  THCS Hồ Văn Long Bình Tân  Phạm Vĩnh Phú  28/07/1976  Nam  Phó hiệu trưởng  0908456111  52 Hồ Văn Long, Kp4  0309994910 9200000

72  THCS Hồ Văn Long Bình Tân  Doãn Văn Thuận  13/11/1987  Nam  Giáo Viên  0936752047  52 Hồ Văn Long, Kp4  0309994910 9200000

73  THCS Nguyễn Trãi Bình Tân  Lê Văn Út  20/10/1969  Nam  Phó hiệu trưởng  0976627070  140 - Đường M1, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân  0312889747 9200000

74  THCS Cù Chính Lan Bình Thạnh  Hứa Thị Diễm Trâm  25/11/1975  Nữ  Hiệu trưởng  0919751123  Cạnh lô XI cư xá Thanh Đa 0309316633 9200000

75  THCS Phú Hòa Đông Củ Chi  Nguyễn Vân Hận  03/08/1976  Nữ  Giáo Viên  01664996372  315 Nguyễn Thị Nê, Ấp Phú Hòa 0307217884 9200000

76  THCS Tân Thạnh Đông Củ Chi  Lê Thị Hồng Hạnh  16/10/1972  Nữ  Giáo Viên  0982181436 Tỉnh lộ 15, ấp 7 xã Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi 0306796942 9200000

77  THCS Tân Thạnh Đông Củ Chi  Nguyễn Thị Thảo  30/10/1969  Nữ  Giáo Viên  0982928894 Tỉnh lộ 15, ấp 7 xã Tân Thạnh Đông Huyện Củ Chi 0306796943 9200000

78  THCS Phú Hòa Đông Củ Chi  Huỳnh Văn Trí  20/08/1963  Nam  Phó hiệu trưởng  0902771375  315 Nguyễn Thị Nê, Ấp Phú Hòa 0307217884 9200000

79  THCS Hòa Phú Củ Chi  Huỳnh Hưng Đạo  18/11/1957  Nam  Hiệu trưởng  0908207706  Ấp 1, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM 0307057863 9200000

80 THCS Nguyễn Văn Xơ Củ Chi Cao Thị Hồng Thắm 1980 Nữ giáo viên 0979773737  Ấp Bình Thượng, xã Thái Mỹ, Củ Chi 0307393907 9200000

81 THCS Thị Trấn 2 Củ Chi Nguyễn Thị Phương Thúy Nữ Giáo viên 0988249108 Đường Lê Vĩnh Huy,, Huyện Củ Chi 0306695856 9200000

82 Thân Nhân Chị Thúy Củ Chi Nguyễn Huỳnh Cẩm Tú 2002 Nữ 1226619881 không ghi hóa đơn 9200000

83 Phòng GDĐT gò Vấp Gò Vấp Trần Phú Thảo Nữ Hiệu trưởng 918040363 0306403077 CK sau khi về

84 THCS Đồng Khởi Quận 1 Nguyễn Xuân Thọ 1966 Nam Phó Hiệu trưởng 0913985091 11 Phan Văn Trường Phường Cầu ông Lãnh, Quận 1 0307158715 Chưa đóng

85  THCS Lữ Gia Quận 11  Bùi Thành Đức  06/11/1961  Nam  Phó hiệu trưởng  0918072130  52/1A cư xá Lữ Gia  0306874608 CK Cho Cty

86 Phòng GD&ĐT Quận 11 Quận 11 Nguyễn Vũ Thành  1963 Nam Phó hiệu trưởng 913966463 714-716, Hồng Bàng, Phường 1, Quận 11 0309636224 Chưa đóng

87 THCS Lê Anh Xuân Quận 11 Nguyễn Thị Búp 1978 Nữ Phó hiệu trưởng 933995399 40 đường 762 Hồng Bàng Phường 1, Quận 11 0306873523 CK Cho Cty

88  THCS Lương Định Của Quận 2  Lê Thị Thảo  05/10/1973  Nữ  Phó hiệu trưởng  Số 2 Đường Lê Hiến Mai  0305365340 Chưa đóng

89  THCS Lương Định Của Quận 2  Nguyễn Minh Thương  09/09/1984  Nữ  Giáo Viên  Số 2 Đường Lê Hiến Mai  0305365340 Chưa đóng

90  THCS Lương Định Của Quận 2  Nguyễn Thị Đoan Trang  04/02/1981  Nữ  Giáo Viên  Số 2 Đường Lê Hiến Mai  0305365340 Chưa đóng

91  THCS Nguyễn Văn Trỗi Quận 2  Nguyễn Mỹ Linh  17/02/1968  Nữ  Phó hiệu trưởng  571 Nguyễn Duy Trinh  0304621721 Chưa đóng

92  THCS Đoàn Thị Điểm Quận 3  Vương Thanh Phương  23/07/1975  Nữ  Phó hiệu trưởng 413/86 Lê Văn Sỹ, Phường 12, Quận 3 0309355223 9200000

93  THCS Nguyễn Hiền Quận 7  Nguyễn Thị Hoa  30/04/1964  Nữ  Phó hiệu trưởng  01686588830  66 đường 1, Kp3, phường bình thuận 0309355086 9200000

94  THCS Huỳnh Tấn Phát Quận 7  Trần Tiểu Quỳnh  09/04/1981  Nữ  Phó hiệu trưởng  0909049819  488 Huỳnh Tấn Phát, P.Bình Thuận, Quận 7 0309385884 9200000

95  THCS Phan Đăng Lưu Quận 8  Nguyễn Văn Hùng  10/02/1974  Nam  Giáo Viên  0903107674  104 Bis Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8,  0309392560 Chưa đóng

96  THCS Phan Đăng Lưu Quận 8  Hồ Bá Vinh  15/04/1985  Nam  Phó hiệu trưởng  0902389251  104 Bis Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8,  0309392560 Chưa đóng

97  THCS Long Bình Quận 9  Trà Thanh loan  04/03/1977  Nữ  Phó hiệu trưởng  0913888777  1080 Nguyễn Xiển, KP.Bến Đò, P. Long Bình, Q.9  0308885355 9200000

98  THCS Phước Bình Quận 9  Lê Thị Thu Phương  13/10/1977  Nữ  Phó hiệu trưởng  0977047570  02 Đường 22 - Phường Phước Bình - Q9  0308126397 9200000

99  THCS Hoa Lư Quận 9  Lê Thị Kim Mỵ 14/02/1991  Nữ GV 1288615543 Quang Trung, KP2, P.Tăng Nhơn Phú B, Q9 0308885330 9200000

100  THCS Đặng Tấn Tài Quận 9  Đồng Công Hiển 09/05/1963  Nam HT  0908227084 Đường 181, P.Phước Long A, Q9 0308126407 9200000

101  THCS Đặng Tấn Tài Quận 9 Nguyễn Phúc Ánh 13/12/1968 Nam P.HT 01223456759 Đường 181, P.Phước Long A, Q9 0308126407 9200000

102  THCS Trần Quốc Toản Quận 9  Nguyễn Trường Vũ  24/11/1980  Nam  Phó hiệu trưởng  0918357377 381 Lê Văn Việt, KP6, P.Tăng Nhơn Phú A, Q9 0308226056 9200000

103 Trường Bồi Dưỡng giáo dục Tân Bình Tân Bình Trần Văn Cường 15/02/1967 Nam Giáo viên 943393995  97 Trường Chinh P.12, Phường 12, Quận Tân Bình 0308979187 Chưa đóng

104  THCS Thoại Ngọc Hầu Tân Phú  Tô Vĩnh An  05/09/1979  Nam  Phó hiệu trưởng  0908280165  24 Huỳnh Văn Chính  0310277844 Chưa đóng

105  THCS Nguyễn Huệ Tân Phú  Lê Minh Công  11/11/1983  Nam  Phó hiệu trưởng  0908504102  289 Thành Công, Quận Tân Phú 0312406622 Chưa đóng

106  THCS Trần Quang Khải Tân Phú  Trương Minh Đăng  18/10/1991  Nam  Giáo Viên  0907539259  94/3 Nguyễn Thế Truyện, P.Tân Sơn Nhì, Q.Tân Phú  0311138113 CK Cho Cty

107  THCS Võ Thành Trang Tân Phú  Nguyễn Phương Lynh Giang  26/01/1979  Nữ  Giáo Viên  01223937383  218 Tân Quý P.Tân Quý, P. Tân Quý, Quận Tân phú  0309876360 Chưa đóng

108  THCS Lê Anh Xuân Tân Phú  Trần Phương Dung 1989  Nữ  Giáo Viên  0933669839 211/53 Vườn Lài P.Phú Thọ Hòa - Quận Tân phú 0309839922 9200000

109  THCS Võ Thành Trang Tân Phú  Nguyễn Minh Hoàng  29/03/1980  Nam  Giáo Viên  0918222174  218 Tân Quý P.Tân Quý, P.Tân Quý, Quận Tân phú  0309876360 Chưa đóng

110 THCS Ngô Tất Tố Phú Nhuận Nguyễn Thị Bảo Ngọc 1984 Nữ Giáo Viên 0907693869 17 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận 0305584776 Chưa đóng


